
Bs An, Bs Hà – ĐT: 0280.3651776
Bs Phạm Thế Vũ – ĐT: 0917 707 555
Bs Vũ Thị Bích Vân – trưởng khoa XN
Bs Trần Quang Tuấn – ĐT: 0912452331
Bs Trương Bế Thiện – ĐT: 0912860835
Bs Mai Khánh Kiểm – ĐT:0915444261
Bs Yến – ĐT: 0280.3750545
Bs Nguyễn Thị Mên – ĐT:0982724983
Bs Đức Vượng – ĐT: 0280.3864524

Bs Nông Quang Huy – ĐT: 0917756677
Bs Lương Minh Tuấn – ĐT: 0917 757 555
Bs Tuấn – ĐT: 0912664764
Bs Hùng – ĐT: 0913068233
Bs Khang – ĐT: 0280.3746770
Bs Nguyễn Thị Hiển – ĐT: 0915835333

0210.220629 – 0210.845330
0210.911892
0210.711172
0210.843669
0210.641448

37.754.749

36.524.620

38.779.171
36.760.268
39.713.565

38.839.345 – 38.835.560
38.352.283
35.581.582
39.434.738
37.763.952
37.521.310
35.118.752

35.762.904 – 35.762.409

37.151.376
36.410.461
36.410.462

0241.822.445
0241.870.237
0241.853.294

0241.867.075 – 0903.282.156
0241.835.232 – 0915.666.437
0241.710.417 –  0912.761.686
0241.614.014 – 0912.793.785
0241.881.432
0241.677.274 – 0915.622.580
0241.865.460 – 0904.330.440

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh
TTYT dự phòng tỉnh
Phòng xét nghiệm - BV đa khoa TƯ 
Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên 

Trung tâm y tế huyện Phú Lương 
Bệnh viện Lao và bệnh phổi
Trung tâm y tế huyện Đại Từ
Trung tâm y tế huyện Phổ Yên

Phòng khám ngoại trú Bệnh viện A 

Phòng TVXN tự nguyện huyện Đồng Hỷ 
TTGD LĐ xã hội 05 - 06 tỉnh

Phòng khám, tư vấn Bệnh viện C tỉnh

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
Trung tâm Y tế dự phòng Tp. Việt Trì
Trung tâm Y tế thị xã Phú Thọ
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê
Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng

Bệnh viện phụ sản
Khoa lây -Bệnh viện nhi trung ương
Phòng khám ngoại trú Khoa truyền 
nhiễm bệnh viện Đa Khoa Đức Giang
Phòng TV XN TN – TTYT Long Biên
TT y tế dự phòng huyện Gia Lâm
Phòng TV XN TN – TTYT Hai Bà Trưng
Đội y tế dự phòng – TTYT Đống Đa
Phòng TV XN TN – TTYT Đông Anh
Phòng TV XN TN – TTYT Từ Liêm
Phòng khám & TV – TTYT Thanh Xuân
Phòng tư vấn, xét nghiệm tự nguyện
Phòng tư vấn, xét nghiệm tự nguyện
Phòng tư vấn, xét nghiệm tự nguyện
Bệnh viện Đống Đa

BV Bạch Mai
VCT phòng 408 khoa khám bệnh
Phòng 104 Khoa khám bệnh
Viện lâm sàng các bệnh nhiệt đới
Bệnh viện 103
Trung tâm chăm sóc ban ngày
Phòng khám ngoại trú Hoàng Mai

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
Phòng tư vấn sức khoẻ cộng đồng
Phòng khám ngoại trú đa khoa 

TTYT dự phòng huyện Lương Tài
TTYT huyện Từ Sơn 
TTYT huyện Tiên Du
TTYT dự phòng huyện Quế Võ
TTYT dự phòng huyện Yên Phong
TTYT dự phòng huyện Gia Bình
TTYT dự phòng huyện Thuận Thành

Ngã ba Mỏ Bạch, Tp. Thái Nguyên
Ngã ba Mỏ Bạch, Tp. Thái Nguyên
Phòng 202 BV đa khoa TƯ Thái Nguyên
Phường Phan Đình Phùng, Tp. TN

Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Km số 5 quốc lộ 3, tỉnh Thái Nguyên
Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Đường Thịnh Đán, Tp. Thái Nguyên

Đồng Bẩm, H. Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên

Ngã ba phố Cò, Tp. Thái Nguyên

Đ. Trần Phú, P. Gia Cẩm Việt Trì
Đ. Long Châu Sa, P. Thọ Sơn - Việt Trì
Thị xã Phú Thọ
Huyện Cẩm Khê
Huyện Đoan Hùng

Đê La Thành HN
Ngõ 480 Đê La Thành
Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội

485 Đ.Ngô Gia Tự, Đức Giang
1 Ngô Xuân Quảng, Châu Quỳ, Gia Lâm
16B Phạm Đình Hồ (tầng 2)
24 ngõ 34 phố Ngô Sĩ Liên
Xã  Uy Nỗ, huyện Đông Anh
Cầu Diễn
P1, tầng1 ngõ 282 Đ. Khương Đình
50C Hàng Bài
Số 2 phố Trúc Bạch, Q. Ba Đình
Trạm y tế xã Cổ nhuế, H. Từ Liêm
Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa
Khoa YHLS các bệnh nhiệt đới
78 Giải Phóng

Hà Đông, Hà Tây
Trạm YT P. Yên Phụ, 48 Yên Phụ
Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Q. Hoàng Mai

215 Ngô Gia Tự, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
Phường Vũ Ninh - thành phố Bắc Ninh 
Tầng 3 - Khoa truyền nhiễm BV đa khoa

Khoa truyền nhiễm BV Lương Tài
Khoa truyền nhiễm BV Từ Sơn
Khoa truyền nhiễm BV Tiên Du
Khoa truyền nhiễm BV Quế Võ
Khoa truyền nhiễm BV Yên Phong
Khoa truyền nhiễm BV Gia Bình
Khoa truyền nhiễm BV Thuận Thành

TV XN tự nguyện, điều trị bệnh ngoài da và các bệnh da liễu
Tư vấn xét nghiệm tự nguyện
Xét nghiệm CD4 
Tư vấn xét nghiệm tự nguyện, điều trị ARV, OIs, lao

TV XN TN, khám phát hiện lao và các bệnh phổi; điều trị ARV, lao
Xét nghiệm lao, chụp X quang, điều trị các bệnh lao phổi
TV XN TN, khám phát hiện lao và các bệnh phổi; điều trị ARV, lao, OIs
Tư vấn xét nghiệm tự nguyện, khám phát hiện lao và các bệnh 
phổi;điều trị ARV, lao, OIs
Khám và điều trị nội/ngoại trú OIs, ARV; điều trị OIs và ARV cho 
trẻ em
Tư vấn xét nghiệm tự nguyện, điều trị ARV, OIs miễn phí
Cai nghiện tự nguyện và bắt buộc

XN HIV miễn phí, tư vấn dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

TV trực tiếp, TV HIV/AIDS, XN HIV miễn phí dấu tên, ĐT ARV
Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện, miễn phí dấu tên
Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện, miễn phí dấu tên
Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện, miễn phí dấu tên
Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện, miễn phí dấu tên

TV XN TN – Điều trị dự phòng lây truyền mẹ con
Điều trị ARV cho trẻ nhiễm
Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện, khám điều trị OIs, 
phát ARV miễn phí. Giới thiệu chuyển tuyến
Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện – Điều trị ARV
Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện – Điều trị ARV
Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện
Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện – Điều trị ARV
Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện – Điều trị ARV
Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện – Điều trị ARV
Tư vấn xét nghiệm tự nguyện
Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện
Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện
Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện
Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện – Điều trị ARV

Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện – Điều trị ARV

Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện – Điều trị ARV
Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện – Điều trị ARV
Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện – Điều trị ARV

Xét nghiệm HIV miễn phí, dấu tên
TV trực tiếp sức khoẻ, TV HIV/AIDS, XN HIV miễn phí dấu tên 
Xét nghiệm và khám cho người có HIV, điểu trị dự phòng viêm 
phổi và một số bệnh NTCH khác. Điều trị ARV
TV HIV/AIDS, XN HIV miễn phí dấu tên, cung cấp thuốc điều trị lao
TV HIV/AIDS, XN HIV miễn phí dấu tên, cung cấp thuốc điều trị lao
TV HIV/AIDS, XN HIV miễn phí dấu tên, cung cấp thuốc điều trị lao
TV HIV/AIDS, XN HIV miễn phí dấu tên, cung cấp thuốc điều trị lao
TV HIV/AIDS, XN HIV miễn phí dấu tên, cung cấp thuốc điều trị lao
TV HIV/AIDS, XN HIV miễn phí dấu tên, cung cấp thuốc điều trị lao
TV HIV/AIDS, XN HIV miễn phí dấu tên, cung cấp thuốc điều trị lao
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Địa chỉ tư vấn, khám, xét nghiệm và điều trị
STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ Dịch vụ cung cấp

Thái Nguyên

Phú Thọ

Hà Nội

Bắc Ninh



033.3620853
033.3620943
033.3726340
033.3796492
033.3822433
033.3664720
033.3854300/251,187
033.3657170
033.3672788
033.3683244
033.3837734
033.3854300 (máy lẻ 130)
033.3825484
033.3655175
033.3854300 (máy lẻ151)

033.3670295

030.3872288

030.3871894

030.3871030

030.3622442

030.3862014

037.3952136 – 037.3952137
037.3714465 – 037.371322

037.3952213

037.3952494

037.3531152

037.3750590
037.3766136
037.3951065
037.3863207 – 037.3863584

037.3753142

038.3520653

038. 3520831

038.3520172

038.3618320

038.3524027
038.3591002
038.3591015

Phòng khám CDC, BV tỉnh
VCT - Quỹ toàn cầu, TTYT dự phòng tỉnh 
Phòng khám FHI, TTYT Cẩm Phả
Phòng khám FHI, TTYT Vân Đồn
Phòng khám Quỹ toàn cầu, TTYT Hạ Long
VCT - Quỹ toàn cầu, TTYT Uông Bí
Khoa truyền nhiễm, BV VN - TĐ
Phòng VCT Lao-HIV, BV Lao và bệnh phổi
VCT - Quỹ toàn cầu, TTYT H. Đông Triều
VCT - Quỹ toàn cầu, TTYT H. Yên Hưng
TTTV sức khoẻ cộng đồng  Life-Gap
Khoa huyết học bệnh viện VN-TĐ
Khoa sản bệnh viện đa khoa tỉnh
Phòng khám ngoại trú nhi
Phòng khám ngoại trú nhi

Phòng khám ngoại trú lây bệnh viện ĐK 
huyện Đông Triều

TT PC HIV/AIDS tỉnh 

TT PC các bệnh xã hội 

Khoa truyền nhiễm BV đa khoa tỉnh

Khoa điều trị Lao BV Hoa Lư

Khoa truyền nhiễm BV Kim Sơn

Phòng tư vấn sức khoẻ cộng đồng
TTYTDP Thành phố Thanh Hoá

Khoa truyền nhiễm BV đa khoa tỉnh

Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hoá

PKNT: TTYTDP huyện Thọ Xuân

PKNT: TTYTDP huyện Ngọc Lặc
PKNT: TTYTDP thị xã Bỉm Sơn
TTPC Da Liễu Thanh Hoá
Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thanh Hoá

Chi cục PCTNXH

Phòng khám ngoại trú người lớn - Khoa 
truyền nhiễm, BV Đa khoa Hữu Nghị
Phòng VTC, BV Đa khoa Hữu Nghị tỉnh

Phòng khám ngoại trú trẻ em - Khoa 
truyền nhiễm, BV Nhi
Phòng khám VTC Lao/HIV - Bệnh viện 
Lao và Bệnh phổi
Khoa sản Bệnh viên Đa khoa Hữu Nghị
TT chăm sóc sức khỏe sinh sản
TT Chống phong - Da liễu

Đ. Tuệ Tĩnh, P. Bạch Đằng, Tp. Hạ Long
Đ. Tuệ Tĩnh, P. Bạch Đằng, Tp. Hạ Long
Đ Trần Phú, Cẩm Thành, Cẩm Phả
TT Cái Rồng, Vân Đồn
Đ Trần Hưng Đạo, Tp. Hạ Long
Uông Bí
Đ Tuệ Tĩnh, khu 2, Thanh Sơn, Uông Bí
Đ Cao Xanh, Tp. Hạ Long
Xã Hưng Đạo, TT Đông Triều
Huyện Yên Hưng
809 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hải, Hạ Long
Khu 2, Thanh Sơn, thị xã Uông Bí
Đ. Tuệ Tĩnh, P. Bạch Đằng, Tp. Hạ Long
BVĐK tỉnh, Tuệ Tĩnh, Bạch Đằng, Hạ Long
BV Việt Nam-Thuỵ Điển, đường Tuệ 
Tĩnh, khu 2 Thanh Sơn,  Uông Bí
Xã Hưng Đạo, thị trấn Đông Triều

Đường Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Phúc Thành
Đường Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Phúc Thành
Đường Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Phúc Thành
Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư

Thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn

470 Hải Thượng Lãn Ông - TPTH
140 Trường Thi TP Thanh Hoá

181 Hải Thượng Lãn Ông - TPTH

183 Hải Thượng Lãn Ông - TPTH

Thị trấn Thọ Xuân

Phố Lê Lai thị trấn Ngọc Lặc
Cổ Đàm, P. Lam Sơn, Tx Bỉm Sơn, TH
195 Hải Thượng Lãn Ông - TPTH
Xã Quảng Thịnh, Quảng Xương, TH

74 Tô Vĩnh Diện, P. Điện Biên TPTH

15 Nguyễn Phong Sắc, Tp. Vinh

15 Nguyễn Phong Sắc, Tp. Vinh

19 Tôn Thất Tùng, Tp. Vinh

Xã Nghi Vạn, H. Nghi Lộc

15 Nguyễn Phong Sắc, Tp. Vinh
130 Lê Hồng Phong, Tp. Vinh
142 Lê Hồng Phong, Tp. Vinh

Khám, cung cấp ARV miễn phí
Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện
Khám cung cấp ARV miễn phí
Khám cung cấp ARV miễn phí
Khám ,cung cấp ARV miễn phí
Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện
Điều trị bệnh nhân AIDS
Tư vấn, xét nghiệm HIV cho bệnh nhân Lao
Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện. Khám và điều trị Lao
Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện
Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện
Xét nghiệm CD4
Dự phòng lây truyền từ mẹ sang con
Khám điều trị ARV miễn phí cho trẻ có HIV
Khám , điều trị ARV miễn phí cho trẻ có HIV

Xét nghiệm HIV miễn phí dấu tên. Điều trị ARV

Tư vấn, xét nghiệm HIV, điều trị, cấp thuốc ARV miễn phí, 
Khám, điều trị dự phòng OIs
Khám và điều trị các bệnh lao, xét nghiệm HIV, viêm gan B, C
Khám, điều trị các bệnh STI, bệnh ngoài da
Khám, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội 

Khám và điều trị các bệnh lao 
Điều trị, cấp thuốc ARV miễn phí 
Khám, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội

TV HIV/AIDS, XN HIV miễn phí dấu tên
Tư vấn HIV/AIDS xét nghiệm HIV miễn phí dấu tên, cấp phát 
thuốc ARV, thuốc Lao, các bệnh STD
Tư vấn HIV/AIDS xét nghiệm HIV miễn phí dấu tên, cấp phát 
thuốc điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV
Tư vấn HIV/AIDS xét nghiệm HIV miễn phí dấu tên, điều trị dự 
phòng từ mẹ sang con, cung cấp sữa cho trẻ từ 0 đến 6 tháng 
tuổi có mẹ bị nhiễm HIV
Xét nghiệm và khám cho người có HIV, miễn phí, dấu tên, cấp 
phát thuốc điều trị ARV thuốc Lao, các bệnh STD

Điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục
Xét nghiệm, chụp X quang, điều trị lao và các bệnh về phổi cho 
người có HIV
Chương trình cai nghiện

Miễn phí hoàn toàn TV, XN, làm CD4, chụp phim, siêu âm, chữa 
các bệnh nhiễm trùng cơ hội, cấp phát thuốc ARV...
Xét nghiệm có tên hoặc dấu tên, tư vấn, hẹn tái khám, chuyển 
kết quả lên TTYT dự phòng
Khám, xét nghiệm, điều trị nhiễm trùng cơ hội, cấp phát thuốc 
kháng virus. Hỗ trợ dinh dưỡng
Tư vấn, xét nghiệm, sàng lọc HIV, lao, điều trị lao,  nhiễm trùng 
cơ hội
XN, khám, cung cấp thuốc DP cho thai phụ, dịch vụ sinh đẻ
Tư vấn và xét nghiệm miễn phí 
Xét nghiệm HIV, khám và chữa bệnh miễn phí các bệnh ngoài 
da, STI, chuyển gửi
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Địa chỉ tư vấn, khám, xét nghiệm và điều trị
STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ Dịch vụ cung cấp

Ninh Bình

Thanh Hóa

Nghệ An

Quảng Ninh



038.3591015

038.3585003

038.3590650

038.3624072

038.3625689
038. 3583533
038. 3763097
038.3714821

038.3814111

038.3615037

038.3524026

054.3830578
054.3522387

054.3849463

054.3820266

054.3832977

054.3822325 (Tổng đài bệnh viện)
054.3822325 (Tổng đài bệnh viện)

08.38206147 
08.37423701 – 08. 37423702
08.39316300 – 08. 35264006
08.39412263 – 08.39412213
08.38354458
08.38545285 – 08.39673161
08.54335383
08.38518038
08.22477774
08.38620198 
08.62822470
08.35897420
08.37602993 
08.35107155 – 08.35510725
08.38443779
08.39752091
08.37624322 – 08.37542070
08.22484573 – 08.37106482
08.38392722 – 08.38395117

08.39304424
08.38558532 – 08.38550585

08.38208470
08.38550207 – 08.38551746
08.39242659
08.38227453
08.39271119
08.38926135

Phòng VCT - STI/HIV tại Trung tâm 
Chống phong - Da liễu
Trung tâm Tư vấn sức khỏe cộng đồng - 
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
Trung tâm Tư vấn sức khỏe cộng đồng - 
Trung tâm Y tế dự phòng
Phòng khám ngoại trú, 
Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu
Phòng VTC, TTYT DP, H. Diễn Châu
Phòng VTC, TTYT DP, Tp. Vinh
Phòng VTC, TTYT DP, H. Hưng Nguyên
Phòng VTC - Lao/HIV, TTYT DP, 
H. Đô Lương
Phòng VTC - Lao/HIV - TTYT DP, 
H. Nghĩa Đàn
Phòng VTC - Lao/HIV - TTYT DP, 
H. Nghi Lộc
Dự án “Chăm sóc, hỗ trợ tại cộng đồng 
cho NCH và trẻ bị ảnh hưởng”

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
Phòng khám Ngoại trú – Khoa Da liễu 
TT phòng chống bệnh xã hội
Phòng điều trị HIV – Khoa Lây – BV TW

Phòng khám Lao - Khoa lao – Trung 
tâm phòng chống bệnh xã hội
Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản
Khoa sản – Bệnh viện TW Huế
Phòng nhi lây – Khoa nhi 
Bệnh viện TW Huế

TTTV hỗ trợ cộng đồng Quận I
TTTV hỗ trợ cộng đồng Quận 2
TTTV hỗ trợ cộng đồng Quận 3
TTTV hỗ trợ cộng đồng Quận 4
TTTV hỗ trợ cộng đồng Quận 5
TTTV hỗ trợ cộng đồng Quận 6
TTTV hỗ trợ cộng đồng quận 7
TTTV hỗ trợ cộng đồng Quận 8
TTTV hỗ trợ cộng đồng quận 9
TTTV hỗ trợ cộng đồng Quận 10
TTTV hỗ trợ cộng đồng Quận Thủ Đức
TTTV hỗ trợ cộng đồng Quận Gò Vấp 
TTTV hỗ trợ cộng đồng H. Bình Chánh
TTTV hỗ trợ cộng đồng Q. Bình Thạnh 
TTTV hỗ trợ cộng đồng Q. Phú Nhuận 
TTTV hỗ trợ cộng đồng Q. Tân Bình 
TTTV hỗ trợ cộng đồng Quận Bình Tân 
TTTV hỗ trợ cộng đồng Huyện Hóc Môn
Điểm TT XN tự nguyện BV Từ Dũ 

Điểm TT XN tự nguyện BV Da Liễu  
Điểm TT XN TN BV PS Hùng Vương 

Trung tâm Ánh Dương 
Bệnh  viện Phạm Ngọc Thạch 
Bệnh  viện bệnh Nhiệt Đới  
Bệnh viện Nhi Đồng II 
Bệnh viện Nhi Đồng I 
Trung Tâm Mai Hòa

142 Lê Hồng Phong, Tp. Vinh

149 Hà Huy Tập, Tp. Vinh

140 Lê Hồng Phong, Tp. Vinh

Xóm 7, đường 7, Diễn Phúc, Diễn Châu

Xóm 7, đường 7, Diễn Phúc, Diễn Châu
178 Trần Phú, Tp.  Vinh
Khối 13, TT. Hưng Nguyên, H. Hưng Nguyên
Xóm 12, Đà Sơn, Đô Lương, H. Đô Lương

Xóm Quang Trung, xã Nghĩa Quang, 
huyện Nghĩa Đàn
Xóm 8, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc

138 Nguyễn Phong Sắc, Tp. Vinh

Đường Xuân Thuỷ - KQH Nam Vĩ Dạ
234 Chi Lăng, Tp Huế

04 Ngô Quyền, Tp Huế

Đường Ngô Quyền, Tp Huế

30 Lý Thường Kiệt, Tp Huế

20 Lê Lợi, Tp Huế
20 Lê Lợi, Tp Huế

48/52 Mã Lộ, P.Tân Định, QI
06 Trịnh Khắc Lập, P Thạnh Mỹ Lợi, Q2
368 Cách Mạng Tháng 8, P.10, Q3
396/27 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q4
136 G, Nguyễn tri Phương, P.9, Q.5
958/24K, Lò gốm, Q.6
101 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q. 7
314 Âu Dương Lâm, P.3, Q8
Đường Gò Nỗi, P. Phú Hữu, Q.9
475A, Cách Mạng Tháng 8, P.13, Q.10
2 Nguyễn Văn Lịch, P.Linh Tây, Q.TĐ
2/3 Thống Nhất, phường 11
E9/5 Nguyễn Hữu trí, Tt. Tân Trúc
8/104 Đinh Bộ Lĩnh, P.24 Q. Bình Thạnh
72/6 Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận 
254/86 Âu Cơ, P.9, Q. Tân Bình 
635 KP2, Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông B
65/2B Bà Triệu, TT Hóc Môn
284 Cống Quỳnh, Q1

2 Nguyễn Thông, P.6, Q.3 
128 Hùng Vương, P.12, Q.5 

71 Võ Thị Sáu, P.6, Q.3
120 Hùng Vương, P.12, Q5
190 Hàm Tử, P.1, Q.5
14 Lý Tự Trọng, QI 
2 Sư Vạn Hạnh, P.10, Q.10 
Đỗ Đăng Tuyển Lô 6, Củ Chi

TV và XN miễn phí về HIV, và các bện STI, chuyển gửi

Miễn phí xét nghiệm và tư vấn về HIV. Chuyển gửi điều trị

Tư vấn, xét nghiệm, chuyển gửi điều trị

TV, XN, điều trị nhiễm trùng cơ hội, cấp phát thuốc ARV

Tư vấn, xét nghiệm, chuyển gửi điều trị
TV, XN, điều trị nhiễm trùng cơ hội, cấp phát thuốc ARV
Tư vấn, xét nghiệm và chuyển gửi điều trị
Tư vấn, xét nghiệm và chuyển gửi điều trị

Tư vấn, xét nghiệm và chuyển gửi điều trị

Tư vấn, xét nghiệm và chuyển gửi điều trị

Đội chăm sóc tại nhà cho NCH ở Vinh. Hỗ trợ một phần trẻ bị ảnh 
hưởng, trẻ suy dinh dưỡng

Tư vấn sức khoẻ, tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện
Tư vấn sức khoẻ, khám và điều trị OIs miễn phí. Khám và điều trị 
ARV miễn phí
Khám, điều trị ARV ngoại trú miễn phí. Khám, điều trị ngoại trú 
các bệnh OIs miễn phí
Chụp X quang tim phổi và điều trị bệnh Lao miễn phí

Tư vấn sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình

Điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con miễn phí
Khám, điều trị ARV ngoại trú cho trẻ em miễn phí. Khám, điều trị 
nội trú các bệnh OIs cho trẻ miễn phí

Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, ARV, STIs,  chăm sóc
Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, ARV, chăm sóc
Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, ARV, chăm sóc
Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, ARV, chăm sóc, ĐT Methadone
Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, chăm sóc
Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, ARV, chăm sóc, ĐT Methadone
Tham vấn xét nghiệm HIV, điều trị ARV
Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, ARV, chăm sóc
Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, ARV chăm sóc tại nhà & OVC
Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, ARV, chăm sóc
Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, ARV, chăm sóc
Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, chăm sóc
Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, chăm sóc
Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, ARV, chăm sóc
Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, ARV, chăm sóc
Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, chăm sóc
Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, ARV, chăm sóc
Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, ARV, chăm sóc
Tham vấn xét nghiệm HIV miễn phí, điều trị dự phòng lây truyền 
từ mẹ sang con 
Tham vấn xét nghiệm HIV miễn phí 
Tham vấn xét nghiệm HIV miễn phí, điều trị dự phòng lây truyền 
từ mẹ sang con 
Tham vấn xét nghiệm HIV miễn phí, điều trị STD
Tham vấn, xét nghiệm, điều trị OIs, ARV, chăm sóc
Khám và điều trị OIs, ARV
Chăm sóc và điều trị bệnh HIV/AIDS cho trẻ em 
Chăm sóc và điều trị bệnh HIV/AIDS cho trẻ em 
Nuôi dưỡng bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối không nơi nương 
tựa, giúp bệnh nhân hòa giải với bản thân, gia đình và xã hội
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Địa chỉ tư vấn, khám, xét nghiệm và điều trị STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ Dịch vụ cung cấp
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Tp. Hồ Chí Minh



0613943444
0613526257
0613783866
0613676399
0613521159
0613742320
0613813266
0613852157
0613860042
0613856949
0613776435
0613898565
BS: Hoàng 0918217699
0613943277 – 0613943444

0613823917
0613947983
0613892815
0613890327
0613822552
0613813399
0613830409
0613847576 – 0613846782
0613833916
0909506835
0907133350
0918853334
0613542135
0613871299

06.43541399 – 06.43540740
064.581995

064.731993 – 064.731994

064.731858

064.829962

064.837690

064.854326

064.832538
064 3731733

BS Như hoặc gặp Thu 064.581995
Trưởng VCT – Anh Tú 064.829926
064.829962, 
Trưởng OPC – BS Thảo: 0918005186

064 3731733

064 3731733

Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai
Trung tâm PC HIV AIDS Đồng Nai
TT y tế dự phòng huyện Long Thành
TT y tế dự phòng Tx. Long Khánh
TT y tế dự phòng huyện Trảng Bom
TT y tế dự phòng huyện Nhơn Trạch
TT y tế dự phòng huyện Xuân Lộc
TT y tế dự phòng Tp. Biên Hòa
TT y tế dự phòng huyện Định Quán
TT y tế dự phòng huyện Vĩnh Cửu
TT y tế dự phòng huyện Tân Phú
TT y tế dự phòng huyện Thống Nhất
TT y tế dự phòng huyện Cẩm Mỹ
Khoa AIDS Bệnh viện Da liễu Đồng Nai
Phòng khám ngoại trú nhi, Bệnh viện 
Nhi Đồng Nai
Trạm y tế phường Tân Hiệp
Trạm y tế phường Thống Nhất
Trạm y tế phường Long Bình
Trạm y tế phường Trảng Dài
Khoa chăm sóc sức khỏe
Khoa sản Bệnh viện đa khoa
Trạm y tế phường An Bình
TT chăm sóc sức khỏe sinh sản
Trạm y tế xã An Hòa
Tram y tế xã Phước Tân
Tram y tế xã An Phước
Tram y tế thị trấn Long Thành
Tram y tế xã Phước Hải
Tram y tế xã Suối Cát

TT truyền thông giáo dục sức khoẻ
TT tư vấn sức khoẻ cộng đồng

TT y tế dự phòng 

TT phòng chống bệnh xã hội 

Bệnh viện Bà Rịa

TT bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em 
và KHHGĐ
Phòng khám ngoại trú Bệnh viện Lê Lợi
Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

Hội chữ thập đỏ
Trung Tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh

VCT Life – GAP
VCT của CDC tại TT y tế dự phòng
VCT+OPC của chương trình Life-GAP 
và Quỹ quốc gia

Ban Quản Lý Dự Án Phòng Lây Nhiễm 
HIV/AIDS (DFID)

Ban Quản Lý Tiểu dự án Life-gap

1 đường Đồng Khởi, Tp. Biên Hòa
57 Nguyễn Hiền Vương, Biên Hòa
Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành
Đ. Cách Mạng tháng 8, Tx. Long Khánh
Quốc lộ 1, thị trấn Trảng Bom
Ấp Xóm Hố, Phú Hội, huyện Nhơn Trạch
Xã Suối Cát huyện Xuân Lộc
Phường Tân Mai, Tp.Biên Hòa
Ấp Hiệp Quyết thị trấn Định Quán
Khu phố 3, Tt. Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu
127 khu 10, thị trấn Tân Phú
Ql.  20 Quang Trung huyện Thống Nhất
Ấp Nhân Nghĩa, Cẩm Mỹ
Đường Đồng Khởi, Tp. Biên Hòa
Khu phố 4, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa

Phường Tân Hiệp
Phường  Thống Nhất
Phường Long Bình
Phường Trảng Dài
Đường 30/4, phường Thanh Bình
Tp. Biên Hòa
Phường An Bình
Tp. Biên Hòa
Xã An Hòa
Xã Phước Tân
Xã An Phước
Thị trấn Long Thành
Xã Phước Hải
Xã Suối Cát

31 Lê Lợi, phường 4, Tp Vũng Tàu
223 Lê Hồng Phong, phường 8, 
Tp Vũng Tàu
Đường 27/4, khu phố 4, 
phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa
Đường 27/4, khu phố  4, 
phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa
Đường 27/4, khu phố 4, 
phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa
22 Lê Lợi, phường 4, Tp Vũng Tàu

25 Lê Lợi, phường 1, Tp Vũng Tàu
84 Hùng Khương An, 
phường 3, Tp Vũng Tàu
68 Lê Lợi, phường 4, Tp Vũng Tàu
Khu Quy Hoạch số 3, Phạm Văn Đồng, 
P. Phước Trung, Thị xã Bà Rịa
223 Lê Hồng Phong, Tp Vũng Tàu
Đường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa
Khoa nhiễm BV  Bà Rịa, 
13 Phạm Ngọc Thạch, 
phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa
Khu Quy Hoạch số 3, 
Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, 
Thị xã Bà Rịa
Khu Quy Hoạch số 3,
Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, 
Thị xã Bà Rịa

Xét nghiệm HIV
XN HIV miễn phí dấu tên, Tư vấn HIV, Khám điều trị ngoại trú ARV
Xét nghiệm HIV miễn phí dấu tên, Tư vấn HIV
Xét nghiệm HIV miễn phí dấu tên, Tư vấn HIV
Xét nghiệm HIV miễn phí dấu tên, Tư vấn HIV
Xét nghiệm HIV miễn phí dấu tên, Tư vấn HIV
Tư vấn HIV
Tư vấn HIV
Tư vấn HIV
Tư vấn HIV
Tư vấn HIV
Tư vấn HIV
Tư vấn HIV
Điều trị nội trú
Điều trị ARV cho trẻ nhiễm

Khám điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
Khám điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
Khám điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
Khám điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
Khám điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
Khám điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
Khám điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
Khám điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
Khám điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
Khám điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
Khám điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
Khám điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
Khám điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
Khám điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục

Tư vấn HIV
Tư vấn, xét nghiệm HIV

Tư vấn, xét nghiệm HIV

Tư vấn HIV

Chăm sóc, điều trị HIV

Tư vấn, điều trị HIV

Điều trị HIV
Tư vấn HIV

Tư vấn HIV
Điều phối các ban ngành đoàn thể về lĩnh vực HIV

Tư vấn, xét nghiệm HIV
Tư vấn, xét nghiệm HIV
Xét nghiệm VCT và điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội và thuốc 
ARV miễn phí

Quản lý Dự án DFID

Quản lý Dự án Life-GAP
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STT Tên cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ Dịch vụ cung cấp
Đồng Nai

Vũng Tàu



TTPC HIV/AIDS Cao Bằng

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh

TTPC HIV/AIDS Sơn La

Bệnh viện Đa khoa Trung ương TN

Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới 
Quốc gia
Bệnh viện Nhi TW

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW

Viện Da liễu TW

Bệnh viện Đống Đa

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS HN

Trung tâm Điều trị 09

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS

Bệnh viện Việt Tiệp

Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS NĐ

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TH

039 Phố Cũ, Hợp Giang
Thị xã Cao Bằng

50 Trần Hưng Đạo, 
P. Chi Lăng, Tp Lạng Sơn

48 Lò Văn Giá

479 Lương Ngọc Quyến,  
Tp. Thái Nguyên

78 Đường Giải Phóng

18, Ngõ 879 La Thành 

Số 1 Yersin 

15 A Phương Mai,
Đống Đa
192 Nguyễn Lương Bằng,  
Đống Đa
50 C Hàng Bài, 
Hoàn Kiếm
Km 3, đường 70 Tân Triều, 
Thanh Trì

Km số 3, Nguyễn Lương 
Bằng, Tp. Hải Dương

Số 1 Nhà Thương
Quận Lê Chân, HP

Phường Thanh Sơn  
Uông Bí, Quảng Ninh
Tuệ Tĩnh - Bạch Đằng
Hạ Long, Quảng Ninh

Lý Bôn Tp. Thái Bình

Số 1 Trần Quốc Toản 
Tp. Nam Định

474 Hải Thượng Lãn Ông 
- Tp. Thanh Hóa

ĐT: 026950438
Fax: 026850144

ĐT: 025870039
Fax: 025811882

ĐT: 022751086
Fax: 022751098

ĐT: 0280855840
Fax: 0280851348

ĐT: 045764402
Fax: 045764319
ĐT: 04.38343176
Fax: 04.37754448
ĐT: 048211501
Fax: 048210541
ĐT: 04821 1501
Fax: 045761649
ĐT: 04 513 0344
Fax: 04 8512119
ĐT: 049439525
Fax: 049434738
ĐT: 046855449
Fax: 04 6880512

ĐT: 03203894570
Fax: 0320857781 

ĐT: 031 3951251
Fax: 031700482

ĐT: 033661800
Fax: 033854300
ĐT: 033 825479
Fax: 033 625256

ĐT: 036841812
Fax: 036841735

ĐT: 03503867650
Fax: 03503831622

ĐT: 0373953329
Fax: 037952136

TK. Bế Thị Hải - 0914524408
KTV. Ngô Thị Lê Vân - 0988266744

TK Bế Thị Hà - 0988144810
KTV. Vi Thị Tuyết - 0912106822

TK. Hồ Thị Thanh Huyền - 985275973
KTV. Trần Quốc Tuấn - 0984474533

TK Vũ Thị Bích Vân - 0915207103
KTV. Phạm Tuyết Lan - 0977404261

Nguyễn Như Hà - 0988919586
KTV Nguyễn Thị Thu Hà - 0914469458 
TK. Nguyễn Hồng  Hà - 0989084447
CN. Phùng Hoàng Nam - 0973103575
Nguyễn Vỵ Thủy - 0913540770
Trần Hồng Trâm - 0982109900
TK Trần Mẫn Chu - 0982016857
Bs Hoàng Thị Ái Liên - 0914381518
TK Trương Minh Huy - 0903246867
PK Nguyễn Công Thịnh - 090 419 6892
TK. Lã Thị Lan - 0904226084
KTV Nguyễn Gia Mến - 0912668679
TK Nguyễn Đức Chung - 0916026188
Vũ Đức Long

TK Đỗ Thu  Hương - 0936185540
KTV. Bùi Thị Hồng - 0915446155

TK Chu Thị Nga - 0989564492
CN. Ngô Thị Thu Hoài - 0983913783

TK Nguyễn Thi Tuyết  Mai - 0913252611
KTV. Phạm Tố Hoa - 0984563752
TK Lương Tố Quyên - 091 208 0358
KTV. Đào Thị Hồng Hạnh - 0904434498

TK Lê Thị Hồng Thúy - 0919370385
PK Mai Văn Tư - 0913518857
KTV Trần Thị Yến - 0985400840

TK. Lê Thị Bích Thuỷ - 0915300306
BS. Trần Thị Hằng - 0913164495

TK. Lê Trí Tuệ - 01694945504
KTV Lý - 0947855053

80 XN/tháng

90 XN/tháng

50 XN/ tháng

150 XN/tháng

400 XN/tháng

100 XN/tháng

15 XN/tháng

500 XN/tháng

250 XN/tháng

80 XN/tháng

300 XN/tháng

400 XN/tháng

70 XN/tháng

400 XN/tháng

50 XN/ tháng

80 XN/tháng

60XN/tháng

hivlangson@yahoo.com.vn

aidsonla@gmail.com

nhuha.niitd@yahoo.com

thunam@yahoo.com.vn

labHIVNIHE@yahoo.com
cqhtram@yahoo.com
hoangailien@yahoo.com

huy29qtkkhn@yahoo.com.vn

hongnhung777@yahoo.com
lanres67@yahoo.com.vn
chung.nguyenduc@yahoo.com

haiduong.tda@lifegap.org.vn

chu_thinga@yahoo.com

ngthituyetmaiub@gmail.com

l.thuy@yahoo.com
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Cao Bằng

Lạng Sơn

Sơn La

Thái Nguyên

Hà Nội

Hải Dương

Hải Phòng

Quảng Ninh

Thái Bình

Nam Định

Thanh Hóa



Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An

Bệnh viện Đa khoa TW Huế

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS BĐ

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS 
Khánh Hoà
Bệnh viện Da liễu Khánh Hoà

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Tp. HCM

Viện Pasteur Tp. HCM

Bệnh viện Lao 
và Bệnh phổi Phạm Ngọc Thạch
Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm An Giang

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS 
Kiên Giang

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS 
Tiền Giang

Số 15 Nguyễn Phong Sắc, 
Tp. Vinh - Nghệ An

16 Lê Lợi, Tp. Huế

419 Trần Hưng Đạo 
Quy Nhơn - Bình Định

59 Hai Bà Trưng
Tp. Buôn Ma Thuột 

31 Lê Thành Phương
Nha Trang
165 Nguyễn Khuyến Vĩnh 
Hải Tp. Nha Trang

190 Bến Hàm Tử P1Q5

167 Đường Pasteur

120 Hùng Vương

201 B Nguyễn Chí Thanh 
P12, Q5, Tp. Hồ Chí Minh

2 Lê lợi, Long Xuyên
Tp. An Giang

106 Cách mạng tháng 
Tám, Ninh Kiều

Số 120 Trần Phú, Vĩnh 
Thanh Vân, Rạch Giá

149 Nguyễn Tri Phương 
F7 Mỹ Tho Tiền Giang

ĐT: 0383844528
Fax: 038597596

ĐT: 054829927
Fax: 054824758

ĐT: 056820235
Fax: 056829829

ĐT: 050858455

ĐT: 058562742
Fax: 058562755
ĐT: 058831017

ĐT: 089235804
Fax: 089238904
ĐT: 088222883
Fax: 088243335
ĐT: 088550207
Fax: 088574264
ĐT: 08554137

ĐT: 076852989
Fax: 076953499

ĐT: 0710820683
Fax: 0710761130

ĐT: 077962056
Fax: 0773872354

ĐT: 073875256
Fax: 073875256

TK Nguyễn Hoàng Cát - 0912920300
Hoàng Thị Tường - 0904741695

BS Tịnh - 0914145550
Nguyễn Bích Tuyết - 094623635

Trần Văn Ẩn - 0983589421
Huỳnh Thị Minh Thơ - 0903589421

Bs Phạm Ngọc Thanh - 0915150990
Nguyễn Thị Thủy - 0905489494

Lê Thị Kim Chi - 0982672606
Lại Thị Nhật Hoàng - 0975880225
Lý Thị Mỹ Châu - 0905712252
KTV Nguyễn Thị Thủy - 0984406544

Bùi Thị Mai - 0919031098
Đinh Thị Bích Ty - 0908259509
Lê Chí Thành - 0906284401
Cao Thị Thu Cúc - 0909436902
TK. Nguyễn Ngọc Lan - 088330493
Nguyễn Công  Thành - 0918802546
Nguyễn Thị Thảo - 0908445051
Hồ Trọng Toàn - 0989108248

PTK. Nguyễn Trung Bình - 0904641249
Nguyễn Thị Xuân - 0987009418
Dũng - 0903620477

KTV. Trần  Mai Hương - 0907704786

KTV Tạ Thi Thu Thủy - 0955588435

TK. Dương Thuý Hồng - 0904987352
CN. Nguyễn Tấn Thanh - 0983306988

200 XN/tháng

20 XN/tháng

60 XN/tháng

50 XN/tháng

40 XN/tháng

08 XN/tháng

2000 XN/tháng

520XN/tháng

1400XN/tháng

50 XN/tháng

240XN/tháng

200 XN/ tháng

50 XN/ tháng

30 XN/tháng 

Namgttl1982@yahoo.com
hoangphuongna@yhoo.com

ksvanan@yahoo.com.vn

phamthanhtb_vn@yahoo.com.vn
thuydaklak83@yahoo.com

nhat_hoang83@yahoo.com

dinhthibichty@yahoo.com
buithimai2003@yahoo.com
Lechithanh309@yahoo.com
Caothithucuc151@yahoo.com
ngoclan@hcm.fpt.vn

ngocdungag@yahoo.com

hongngoc6776@yahoo.com.vn
tranthimaihuong_dktpct@yahoo.com

ttaidskg@vnn.vn
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Nghệ An

Huế

Bình Định

Đắc Lắc

Khánh Hòa

Tp. Hồ Chí Minh

An Giang

Cần Thơ

Kiên Giang

Tiền Giang
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